
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

THAM LUẬN
ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NHÃN HIỆU 

CHỨNG NHẬN SẢN XUẤT TẠI CÁT HẢI CHO SẢN PHẨM NƯỚC MẮM 

CỦA HUYỆN CÁT HẢI, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Tháng 03/2023
1



1. Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận

0
1

Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu nhãn hiệu1

0
1Điều kiện để được sử dụng nhãn hiệu;2

Các đặc tính của hàng hóa, dịch vụ được chứng nhận bởi nhãn
hiệu;

3

Phương pháp đánh giá các đặc tính của hàng hóa, dịch vụ và
phương pháp kiểm soát việc sử dụng nhãn hiệu;

4

Chi phí mà người sử dụng nhãn hiệu phải trả cho việc chứng
nhận, bảo vệ nhãn hiệu, nếu có.
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Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận: yêu cầu làm rõ

Các thông tin vắn tắt về: nhãn hiệu, chủ sở hữu NH, hàng hoá, dịch vụ mang NH;

Các điều kiện để được người đăng ký NH cấp phép sử dụng NH và các điều kiện chấm dứt
quyền sử dụng NH;

Quyền của người đăng ký NH

Cơ chế cấp phép, kiểm soát, kiểm tra việc sử dụng NH và bảo đảm chất lượng, uy tín của
hàng hoá, dịch vụ mang NH; Cơ chế giải quyết tranh chấp.

Quyền đăng ký nhãn hiệu chứng nhận

Nghĩa vụ của người sử dụng NH



Chủ thể có quyền đăng ký: 

Phải là một tổ chức và tổ
chức này phải có chức năng
kiểm soát, chứng nhận chất
lượng, đặc tính, nguồn gốc
hoặc tiêu chí khác liên
quan đến hàng hóa, dịch
vụ, thể hiện cụ thể trong
GCN đăng ký KD hoặc các
giấy tờ có giá trị tương
đương.

Nếu thuộc các trường hợp
NH chứng nhận cho nguồn
gốc địa lý hay sản vật địa
phương thì tổ chức đăng
ký phải xin cấp phép từ
CQNN có thẩm quyền



Mục đích đăng ký NH chứng nhận

0
1
0
1

1

Giúp cho NH được chứng nhận các đặc tính về xuất xứ, nguyên
liệu…. hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ mang NH

2 Giúp cho thương hiệu đảm bảo được uy tín về mọi mặt.

3. Khiến người tiêu dùng yên tâm hơn khi lựa chọn sử dụng.



Một số nhãn hiệu chứng nhận quen thuộc



Nhãn hiệu chứng nhận được Cục SHTT cấp

Toàn quốc: đến
tháng 8/2021 có
497 NHCN

Hải Phòng có 02 NH
chứng nhận:

- NHCN sản xuất tại Cát
Hải cho sản phẩm nước
mắm của huyện Cát Hải

- NHCN Gạo Nếp Cái
Hoa Vàng Đại Thắng
Tiên Lãng



Công tác triển khai Quy chế cấp quyền,quản lý và sử dụng NHCN sản xuất tại Cát Hải
cho sản phẩm nước mắm của huyện Cát Hải

• 03 DN đăng ký tham gia sử dụng NHCN: Công ty TNHH Nước mắm
Lương Hải, Công ty TNHH Quang Hải, Cty CP chế biến dịch vụ thuỷ
sản Cát Hải

• NHCN sản xuất tại Cát Hải chưa phát huy được nhiều tác dụng do
kích thước nhãn còn nhỏ, chưa gây được sự chú ý cho người tiêu
dùng.

• Thời gian kiểm tra và lấy mẫu định kỳ để đánh giá chất lượng sản
phẩm, tần suất 6 tháng/1 lần gây tốn kém về chi phí thử nghiệm
mẫu cho DN

• Việc dán thêm nhãn trên các SP, hàng hóa gây tốn thêm thời gian SX
và nhân công thực hiện…



Đề xuất từ phía các doanh nghiệp

- Thời gian kiểm tra và lấy mẫu định kỳ là 1 năm/1 lần; gộp những lần kiểm tra và
lấy mẫu định kỳ gần nhau thành một đợt kiểm tra.

- Có thể sử dụng kết quả kiểm nghiệm (gần nhất) các mẫu sản phẩm nước mắm
của CQ có thẩm quyền để đánh giá chất lượng sản phẩm nước mắm mang NHCN
sản xuất tại Cát Hải cho lần đánh giá định kỳ của Chi cục TĐC thay cho việc lấy
mẫu (tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp).

- Cho phép DN sản xuất, chế biến nước mắm tại huyện Cát Hải tự xây dựng kích
thước NHCN để phù hợp với từng loại bao bì đóng gói sản phẩmvà được sử dụng
cụm từ “Nước mắm sản xuất tại Cát Hải” trên bao bì hàng hóa, nhãn hàng hóa và
các tài liệu kèm theo hàng hóa.

- Cho phép doanh nghiệp sản xuất, chế biến nước mắm tại huyện Cát Hải được
sử dụng cụm từ “Nước mắm sản xuất tại Cát Hải” trên bao bì hàng hóa, nhãn
hàng hóa và các tài liệu kèm theo hàng hóa”.



Sự cần thiết phải ban hành lại Quy chế

Công tác cấp quyền, quản lý và sử
dụng NHCN bị chi phối bởi 03 QĐ
của GĐ Sở KH&CN HP:

- QĐ số 74/QĐ-KHCN ngày
02/6/2010

- QĐ số 166/QĐ-KHCN ngày
05/9/2013 sửa đổi QĐ 74

-QĐ số 03/QĐ-SKHCN ngày
10/01/2017

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN
5107:2003 Nước mắm đã hết
hiệu lực và được thay thế bằng
Tiêu chuẩn Việt nam TCVN
5107:2018 Nước mắm, có hiệu
lực từ ngày 28/3/2018.



Quy chế 2023 thuộc nhiệm vụ : Hỗ trợ quản lý, khai thác và phát triển NHCN “sản
xuất tại Cát Hải” cho sản phẩm nước mắm huyện của huyện Cát Hải, thành phố 
Hải Phòng

• Gồm 4 chương, 20 điều,  03 phụ lục

• Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG gồm 07 điều (từ điều 1 đến điều 7)

• Chương II: NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ gồm 07 điều (từ điều 8 đến điều 14)

• Chương III: QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN gồm 04 điều (từ
điều 15 đến điều 18)

• Chương 4: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH gồm 02 điều (từ điều 19 đến điều 20)

• Phụ lục 1:  Mẫu NHCN sản xuất tại Cát Hải cho sản phẩm nước mắm của Huyện 
Cát Hải

• Phụ lục 2:  Quy trình sản xuất, chế biến, đóng gói và bảo quản sản phẩm nước 
mắm sản xuất tại Cát Hải

• Phụ lục 3 : Các biểu mẫu



ĐIỂM MỚI CỦA QUY CHẾ



Mục đích, ý nghĩa

Nhằm đảm bảo chất lượng,

gìn giữ, bảo vệ và phát

triển sản phẩm truyền

thống có từ lâu đời gắn với

phương pháp chế biến cổ
truyền.

Thiết lập các điều kiện

cho việc cấp quyền, khai

thác và phát triển NHCN,

góp phần duy trì danh

tiếng, nâng cao giá trị,
hiệu quả kinh tế trong SX,

KD sản phẩm nước mắm

SX tại huyện Cát Hải.



Đối tượng, phạm vi áp dụng

1. Chủ sở hữu, quản lý

NHCN.

2. Các tổ chức, cá nhân

sản xuất nước mắm tại

huyện Cát Hải được cấp
quyền sử dụng NHCN

Quy chế này được áp dụng cho việc
quản lý và sử dụng NHCN sản xuất
tại Cát Hải cho sản phẩm nước
mắm được sản xuất trên địa bàn
huyện Cát Hải.
Những nội dung có liên quan đến
việc quản lý và sử dụng NHCN
không được quy định trong quy
chế này sẽ được áp dụng theo Luật
SHTT và các văn bản luật khác có
liên quan.



Nhãn hiệu chứng nhận sản xuất tại Cát Hải cấp cho các sản phẩm nước mắm bao 
gồm phần chữ và phần hình đáp ứng các tiêu chí chứng nhận sau:

Về nguồn gốc: Sản phẩm nước mắm được sản xuất, chế biến và đóng gói 

tại huyện Cát Hải

Về quy trình sản xuất: Sản phẩm được sản xuất theo đúng quy trình quy 

định tại Quy trình sản xuất, chế biến, đóng gói và bảo quản sản phẩm nước 

mắm (Quy định tại Phụ lục 2)

Về chất lượng: Sản phẩm phải đạt chất lượng theo Tiêu chuẩn Việt Nam 

TCVN 5107:2018 Nước mắm (đối với mức: Nước mắm nguyên chất) hoặc 

theo các tiêu chuẩn quy định mới nhất



Nhãn hiệu chứng nhận sản xuất tại Cát Hải được Cục SHTT bảo hộ 
tổng thể bao gồm: Phần hình và phần chữ

Hình tròn của biểu tượng thể hiện sự đầy đủ và thịnh vượng

Đường lượn sóng màu xanh biểu hiện cho biển cả bao la và có ý nói là sản 

phẩm có nguồn gốc từ biển. 

Hình cái chum thể hiện cho phương pháp chế biến nước mắm cổ truyền.

Hình hai con cá thể hiện là sản phẩm được chiết xuất từ cá và là cá biển, 

các chữ thể hiện sản phẩm có nguồn gốc từ huyện Cát Hải và Chi cụC TĐC
Hải Phòng là tên cơ quan quản lý và chứng nhận sản phẩm.

.



Nhãn hiệu chứng nhận sản xuất tại Cát Hải được thiết kế gắn kèm với bộ nhận diện 
thương hiệu và được dán hoặc in trực tiếp trên nhãn HH và bao bì SP nước mắm.



Chủ thể sở hữu nhãn hiệu chứng nhận

Là các tổ chức, cá nhân sản

xuất, chế biến nước mắm tại

huyện Cát Hải được cấp GCN

quyền sử dụng nhãn hiệu

chứng nhận sản xuất tại Cát

Hải khi đáp ứng đủ các điều

kiện theo quy định tại Quy

chế.



Điều kiện về sản phẩm nước mắm được mang NHCN sản xuất tại Cát Hải

0
1
0
1

1

Về chất lượng của sản phẩm: Sản phẩm đạt chất lượng theo Tiêu 

chuẩn Việt Nam TCVN 5107:2018 - Nước mắm (đối với mức: Nước 
mắm nguyên chất). 

2
Về nguồn gốc sản phẩm: Được sản xuất, chế biến và đóng 
gói tại huyện Cát Hải.

3. Về quy trình sản xuất: Được sản xuất theo đúng quy định tại Quy 
trình sản xuất, chế biến, đóng gói và bảo quản SP nước mắm.



Hồ sơ đề nghị cấp quyền sử dụng NHCN

Đơn đề nghị;

Mẫu nhãn hàng hóa;

Phiếu kết quả kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm nước mắm

Bản cam kết tuân thủ các quy định quản lý và sử dụng NHCN theo mẫu; 

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Bản sao); Giấy chứng 

đăng ký nhãn hiệu (nếu có); 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân (Bản sao)



Công tác thẩm định hồ sơ

ĐIỂM MỚI CỦA QUY CHẾ



Sửa đổi và cấp lại GCN quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận

0
1
0
1

1 Giấy chứng nhận hết hạn

2
Có sự thay đổi nội dung thông tin trong Giấy chứng nhận 
đã cấp

3. Giấy chứng nhận bị mờ, rách nát, thất lạc.



Tạm dừng quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận

ĐIỂM MỚI CỦA QUY CHẾ



• Tổ chức, cá nhân bị tạm dừng quyền sử dụng NHCN sản xuất tại Cát

Hải trong trường hợp không đáp ứng một trong các điều kiện quy

định về chất lượng sản phẩm, về nguồn gốc sản phẩm, về quy trình

sản xuất, sử dụng sai sản phẩm đăng ký NHCN, tự ý tẩy xóa, chỉnh

sửa GCN sử dụng NHCN mà chưa có sự cho phép của đơn vị quản lý

• Thời hạn tạm dừng tối đa không quá 06 (sáu) tháng kể từ ngày cơ

quan quản lý ra Quyết định đình chỉ.

• Trong thời hạn bị tạm dừng, tổ chức, cá nhân không được sử dụng

NHCN dưới bất kỳ hình thức nào.



Thu hồi Giấy chứng nhận NHCN 

• Tổ chức, cá nhân có dấu hiệu không trung thực trong quá trình yêu cầu cấp quyền
sử dụng NHCN.

• Tổ chức, cá nhân đã ngừng hoạt động sản xuất, chế biến sản phẩm nước mắm

hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc bị giải thể, phá sản

theo quy định của pháp luật.

• Tổ chức, cá nhân tự ý chuyển giao quyền sử dụng NHCN cho chủ thể khác sử
dụng mà chưa có sự chấp thuận của đơn vị quản lý NHCN.

• Tổ chức, cá nhân không còn nhu cầu sử dụng và tự đề nghị thu hồi.

• Tổ chức, cá nhân có hành vi gây tổn hại đến đến uy tín và chất lượng sản phẩm

liên quan đến nhãn NHCN

• Sử dụng NHCN cùng với nhãn hiệu khác bị các cơ quan có thẩm quyền kết luận là
xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

•



Các hình thức đăng ký quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận

• Đăng ký lần đầu;

• Đăng ký gia hạn khi Giấy chứng nhận quyền sử dụng NHCN hết hiệu lực mà tổ

chức, cá nhân muốn tiếp tục sử dụng nhãn hiệu chứng nhận;

• Đăng ký thay đổi khi tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận

quyền sử dụng nhãn hiệu nhưng muốn điều chỉnh sản phẩm sử dụng NHCN;

• Đăng ký lại khi Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn của tổ chức, cá

nhân bị thu hồi.



Quyền của tổ chức, cá nhân khi tham gia sử dụng NHCN 

• Sử dụng NHCN sản xuất tại Cát Hải cho các loại sản phẩm đã được cấp GCN quyền 
sử dụng NHCN do mình sản xuất, chế biến

• Được sử dụng NHCN kèm nhãn hiệu riêng, nhưng không được sử dụng làm nhãn 
hiệu chính cho sản phẩm của mình.

• Lưu thông, quảng cáo, xuất khẩu sản phẩm nước mắm mang NHCN. 

• Được hướng dẫn, tập huấn và hưởng các chính sách hiện hành của NN về hỗ trợ 
phát triển TSTT, hỗ trợ sử dụng và phát triển sản phẩm mang NHCN.

• Khai thác và hưởng lợi trong các hoạt động kinh tế khi sử dụng NHCN.

• Tự bảo vệ hoặc yêu cầu cơ quan quản lý NHCN hay cơ quan có thẩm quyền bảo vệ 
quyền, lợi ích hợp pháp của mình khi phát hiện có hành vi xâm phạm NHCN.

• Khiếu nại, tố cáo...

• Được nhà nước bảo hộ quyền sử dụng hợp pháp nhãn hiệu chứng nhận



Nghĩa vụ  và trách nhiệm khi tham gia sử dụng NHCN 

• Sử dụng đúng, chính xác nội dung và hình thức của NHCN bao gồm
cả chữ và hình (logo).

• Chỉ được gắn NHCN lên nhãn sản phẩm hay các biểu mẫu quảng cáo
cho sản phẩm nước mắm đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng NHCN.

• Các thông tin thể hiện trên các sản phẩm nước mắm mang NHCN
theo quy định về nhãn hàng hóa hiện hành.

• Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, nguồn gốc sản phẩm, quy
trình sản xuất đúng hồ sơ đăng ký.

• Lập, quản lý, lưu giữ hồ sơ về sản lượng, quy trình sản xuất, chất
lượng sản phẩm mang NHCN và báo cáo hàng năm hay xuất trình khi
chủ sở hữu NHCN yêu cầu.

• Tuân thủ các quy định của pháp luật trong việc sử dụng nhãn, bao bì
và các hoạt động quảng cáo liên quan đến nhãn hiệu chứng nhận.



Nghĩa vụ  và trách nhiệm khi tham gia sử dụng NHCN 

• Không được gây ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của nhãn hiệu
chứng nhận, làm sai lệch nhận thức hoặc lạm dụng nhãn hiệu chứng
nhận gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

• Sử dụng GCN đúng theo quy định, không được chuyển giao quyền
sử dụng NHCN cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào; có trách nhiệm
thông báo đến cơ quan quản lý NHCN để làm các thủ tục thu hồi GCN
khi không còn nhu cầu sử dụng.

• Hợp tác và tạo điều kiện cho việc thực hiện phân tích, kiểm nghiệm
và đánh giá sản phẩm, cơ sở sản xuất kinh doanh khi có yêu cầu của
cơ quan quản lý NHCN.

• Nộp lệ phí đầy đủ theo quy định (nếu có).



Khiếu nại và giải quyết khiếu nại do từ chối cấp 
quyền sử dụng NHCN 

• Việc khiếu nại phải được thực hiện bằng văn bản và trong thời hạn
30 (ba mươi) ngày kể từ ngày tổ chức, cá nhân nhận được thông báo
từ chối cấp quyền sử dụng NHCN.

• Khiếu nại lần đầu được gửi lên Chi cục trưởng Chi cục TĐC Hải
Phòng.

• Trong trường hợp người khiếu nại cho rằng giải quyết của Chi cục
trưởng Chi cục TĐC là chưa thỏa đáng thì có thể khiếu nại lần hai lên
Giám đốc Sở KH&CN Hải Phòng.

• Nếu người khiếu nại không đồng ý với quyết định của Giám đốc Sở
KH&CN Hải Phòng thì có thể khởi kiện ra tòa hành chính.



Khiếu nại và giải quyết khiếu nại do từ chối cấp 
quyền sử dụng NHCN 

• Việc khiếu nại phải được thực hiện bằng văn bản và trong thời hạn
30 (ba mươi) ngày kể từ ngày tổ chức, cá nhân nhận được thông báo
từ chối cấp quyền sử dụng NHCN.

• Khiếu nại lần đầu được gửi lên Chi cục trưởng Chi cục TĐC Hải
Phòng.

• Trong trường hợp người khiếu nại cho rằng giải quyết của Chi cục
trưởng Chi cục TĐC là chưa thỏa đáng thì có thể khiếu nại lần hai lên
Giám đốc Sở KH&CN Hải Phòng.

• Nếu người khiếu nại không đồng ý với quyết định của Giám đốc Sở
KH&CN Hải Phòng thì có thể khởi kiện ra tòa hành chính.



Tham gia Nhãn hiệu chứng nhận sản xuất tại Cát Hải

• Tổ chức, cá nhân được cấp quyền sử dụng NHCN “sản xuất tại Cát

Hải” phải có hoạt động sản xuất, chế biến nước mắm tại huyện Cát

Hải, thành phố Hải Phòng…

• Chi cục TĐC là chủ sở hữu NHCN “sản xuất tại Cát Hải” 

• Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép sử dụng NHCN có quyền: gắn 

NHCN trên bao bì cho loại sản phẩm đã được cấp giấy phép sử dụng 

nhãn hiệu do mình sản xuất, chế biến, kinh doanh; được Nhà nước 

bảo hộ quyền sử dụng NHCN…



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!
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